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Khoa Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao YSH TT QL TDTT 
Khối 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lớp ĐK, BL, BB TD, Võ 
BĐ, CL, BR, 

CV 

BC, Vật, QV, 

Golf 
ĐK, TD, BL BĐ, CL, BR 

BB, BC, CV, 

Võ 

Vật, BS, QV, 

Golf 

Y sinh học 

TT 

Quản lý 

TDTT 

 
 

2 

1+2 Chào cờ đầu tháng 
3+4 BN  YH_E4     HPCN_H21 YH_E4 

5+6  BN   BS  YH_E4   

7+8    BN YH_E4     

 
 

3 

1+2 TTTH_E4 CS CS   BS  HPTT_H21  

3+4 CS CS TTTH_E4    BS  TLHQL_H35 

5+6      BS HPTT_E4   

7+8     HPTT_E4     

 
 

4 

1+2 YH_E4   CS CS CS CS YH_E4  

3+4   YH_E4     HPCN_H21 YH_E4 

5+6       YH_E4  XHH_H35 

7+8     YH_E4     

 

 
5 

1+2 TTTH_E4 CS CS   CS CS SH_H21  

3+4 CS CS TTTH_E4      TLHQL_H35 

5+6       HPTT_E4   

7+8     HPTT_E4     

 
 

6 

1+2   BN  CS CS  BS HPTT_H21  

3+4 BN      BS   XHH_H35 

5+6  BN    BS   SH_H21  

7+8    BN BS      

 

 

Ghi 

chú: 

 

 
YH: Y học thể dục thể thao XHH: Xã hội học TDTT 

TTTH: Thể thao trường học HPCN: Hồi phục chức năng và vâtl lý trị liệu 

BN: Bóng ném TLHQL: Tâm lý học quản lý 

HPTT: Hồi phục thể thao 

BS: Bắn súng 

Bắc Ninh, Ngày 26 tháng 8 năm 2022 
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